Mẫu số 1

	Đơn vị báo cáo:
	

	Nơi nhận báo cáo:  Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế
	

	......, ngày       tháng        năm 20..


BÁO CÁO XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THUỐC THÀNH PHẨM 

VÀ NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC

I. Thông tin chung

1. Tên doanh nghiệp:

2. Địa chỉ liên hệ:


- Số điện thoại: 





Fax: 

- Họ và tên người lập báo cáo:






Điện thoại di động:

3. Loại hình doanh nghiệp:

4. Họ và tên giám đốc/tổng giám đốc:


Điện thoại:





ĐT di động: 

5. Tổng số vốn kinh doanh, lợi nhuận và nộp ngân sách:

- Vốn nhà nước:

- Vốn cổ đông (đối với DN nhà nước đã cổ phần hóa):

- Lợi nhuận (2010 và 2011 ước tính): 

- Nộp ngân sách (2010 và 2011 ước tính):

II. Báo cáo tổng quát xuất khẩu, nhập khẩu thuốc (theo bảng dưới)

	TT
	Chỉ tiêu xuất khẩu, nhập khẩu
	Đơn vị

(1.000 USD)
	Giá trị thực hiện 
	Ghi chú

	
	
	
	2010
	2011 (ước tính)
	

	1.
	Xuất khẩu nguyên liêu

	
	- Hóa dược
	
	
	
	

	
	- Dược liệu
	
	
	
	

	
	- Tá dược
	
	
	
	

	
	- Bao bì đóng gói cấp 1
	
	
	
	

	
	Tổng:
	
	
	
	

	2.
	Xuất khẩu thuốc thành phẩm

	
	- Thuốc tân dược
	
	
	
	

	
	- Thuốc có nguồn gốc từ dược liệu
	
	
	
	

	
	- Vắc xin
	
	
	
	

	
	- Sinh phẩm y tế
	
	
	
	

	Tổng : 
	
	
	
	

	
	Nhập khẩu nguyên liệu

	
	- Hóa dược
	
	
	
	

	
	- Dược liệu
	
	
	
	

	
	- Tá dược
	
	
	
	

	
	- Bao bì đóng gói cấp 1
	
	
	
	

	
	Tổng:
	
	
	
	

	4.
	Nhập khẩu thuốc thành phẩm (*)
	
	
	
	

	
	- Thuốc chỗng nhiễm khuẩn
	
	
	
	

	
	- Thuốc dạ dày, ruột
	
	
	
	

	
	- Thuốc tim mạch
	
	
	
	

	
	-Thuốc chống viêm, giảm đau phi steroid
	
	
	
	

	
	- Vitamin và thuốc bổ
	
	
	
	

	
	- Hormon và cấu trúc hormon
	
	
	
	

	
	- Đường hô hấp
	
	
	
	

	
	- Chống dị ứng
	
	
	
	

	
	- Thuốc mắt
	
	
	
	

	
	- Thuốc chống ung thư
	
	
	
	

	
	- Thuốc ngoài da
	
	
	
	

	
	- Thuốc tâm thần, an thần
	
	
	
	

	
	- Thuốc tác dụng đến máu
	
	
	
	

	
	- Thuốc tác dụng đến gan, mật
	
	
	
	

	
	- Thuốc tê, mê
	
	
	
	

	
	- Thuốc chống động kinh
	
	
	
	

	
	- Loại khác
	
	
	
	

	
	Tổng: 
	
	
	
	

	5. 
	Nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm y tế (**)

	
	- Vắc xin
	
	
	
	

	
	- Sinh phẩm y tế
	
	
	
	

	
	Tổng:
	
	
	
	


*) Báo cáo chi tiết nhập khẩu thuốc thành phẩm

	TT
	Tên thuốc
	Hoạt chất, nồng độ, hàm lượng
	Nước sản xuất
	Giá trị thực hiện
	SĐK/GPNK

	
	
	
	
	Số lượng (tính theo đơn vị đóng gói nhỏ nhất)
	Trị giá

(USD)
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


**) Báo cáo chi tiết nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm thành phẩm

	TT
	Tên chung vắc xin, sinh phẩm y tế
	Tên thương mại, hàm lượng, quy cách đóng gói
	Nước sản xuất
	Giá trị thực hiện
	SĐK/GPNK

	
	
	
	
	Số lượng (tính theo đơn vị đóng gói nhỏ nhất)
	Trị giá

(USD)
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	


  Người lập biểu                                                  

Thủ trưởng đơn vị

                         


                               
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 2

	Đơn vị báo cáo: 

	Nơi nhận báo cáo: Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế

	......, Ngày       tháng        năm 20.....


BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT THUỐC THÀNH PHẨM VÀ 

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC

I. Thông tin chung

1. Tên doanh nghiệp:

2. Địa chỉ liên hệ:


- Số điện thoại: 





Fax: 

- Họ và tên người lập báo cáo:






Điện thoại di động:

3. Loại hình doanh nghiệp:

4. Họ và tên giám đốc/tổng giám đốc:


Điện thoại:





ĐT di động: 

5. Tổng số vốn kinh doanh, lợi nhuận và nộp ngân sách:

- Vốn nhà nước:

- Vốn cổ đông (đối với DN nhà nước đã cổ phần hóa):

- Lợi nhuận (2010 và 2011 ước tính): 

- Nộp ngân sách (2010 và 2011 ước tính):

II. Báo cáo tổng quát sản xuất thuốc

	TT
	Chỉ tiêu sản xuất thuốc
	Đơn vị tính (Triệu đồng)
	Giá trị thực hiện
	Ghi chú

	
	
	
	2010
	2011 (ước tính)
	

	I
	Giá trị sản xuất: 
	
	
	
	

	II
	Doanh thu sản xuất:
	
	
	
	

	1.
	Nguyên liệu:
	
	
	
	

	
	- Hóa dược
	
	
	
	

	
	- Dược liệu
	
	
	
	

	
	- Tá dược
	
	
	
	

	
	- Bao bì đóng gói cấp 1
	
	
	
	

	
	Tổng: 
	
	
	
	

	2.
	Thuốc thành phẩm:
	
	
	
	

	
	- Thuốc tân dược
	
	
	
	

	
	- Thuốc có nguồn gốc từ dược liệu
	
	
	
	

	
	- Vắc xin (**)
	
	
	
	

	
	- Sinh phẩm y tế
	
	
	
	

	
	Tổng:
	
	
	
	

	III
	Doanh số kinh doanh  thuốc (*):
	
	
	
	

	
	- Thuốc tân dược
	
	
	
	

	
	- Thuốc có nguồn gốc từ dược liệu
	
	
	
	

	
	- Vắc xin
	
	
	
	

	
	- Sinh phẩm y tế
	
	
	
	


*) Báo cáo chi tiết sản xuất thuốc thành phẩm theo nhóm tác dụng dược lý

	TT
	Doanh số kinh doanh  thuốc 
	Đơn vị

(1.000 USD)
	Giá trị thực hiện
	Ghi chú

	
	
	
	2010
	2011 (ước tính)
	

	
	- Thuốc chống nhiễm khuẩn
	
	
	
	

	
	- Thuốc dạ dày, ruột
	
	
	
	

	
	- Thuốc tim mạch
	
	
	
	

	
	-Thuốc chống viêm, giảm đau phi steroid
	
	
	
	

	
	- Vitamin và thuốc bổ
	
	
	
	

	
	- Hormon và cấu trúc hormon
	
	
	
	

	
	- Đường hô hấp
	
	
	
	

	
	- Chống dị ứng
	
	
	
	

	
	- Thuốc mắt
	
	
	
	

	
	- Thuốc chống ung thư
	
	
	
	

	
	- Thuốc ngoài da
	
	
	
	

	
	- Thuốc tâm thần, an thần
	
	
	
	

	
	- Thuốc tác dụng đến máu
	
	
	
	

	
	- Thuốc tác dụng đến gan, mật
	
	
	
	

	
	- Thuốc tê, mê
	
	
	
	

	
	- Thuốc chống động kinh
	
	
	
	

	
	- Loại khác
	
	
	
	

	
	Tổng: 
	
	
	
	


**) Báo cáo chi tiết tình hình sản xuất vắc xin, sinh phẩm y tế

	TT
	Tên chung vắc xin, sinh phẩm
	Tên thương mại, hàm lượng, quy cách đóng gói
	Thành phần
	Doanh thu sản xuất
	SĐK

	
	
	
	
	Số lượng (tính theo đơn vị đóng gói nhỏ nhất)
	Trị giá

(USD)
	

	1
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	



     Người lập biểu                                                  
       
Thủ trưởng đơn vị

                         


                               
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 3

	Đơn vị báo cáo: 

	Nơi nhận báo cáo: Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế

	......,Ngày       tháng        năm 20…..



BÁO CÁO CÔNG TY NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG VỀ THUỐC VÀ NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC TẠI VIỆT NAM

1. Tên doanh nghiệp:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:


Fax:


 Email:

2. Văn phòng đại diện 

- Giấy phép mở VPĐD



    Ngày cấp:

- Địa chỉ:

- Người phụ trách VPĐD:

3. Có quan hệ kinh doanh với các công ty Việt Nam sau:


- 


- 

4. Báo cáo về doanh số cung cấp thuốc và nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam:

	Tổng Doanh số  tiền thuốc thực tế đã bán vào Việt Nam (*)
	Năm 2010

(USD)
	Năm 2011 

(USD)

	
	
	


*) Chi tiết thuốc, nguyên liệu làm thuốc bán vào Việt Nam:

a) Nguyên liệu:

	TT
	Tên nguyên liệu
	Đơn vị tính 

(kg, tấn,...)
	Số lượng
	Doanh số(USD)

	
	
	
	
	2010
	2011 (ước tính)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


b) Thuốc thành phẩm:

	TT
	Tên thuốc
	hoạt chất chính
	Số đăng ký/ GPNK
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Doanh số(USD)

	
	
	
	
	
	
	2010
	2011 (ước tính)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Người lập biểu                                                  

Thủ trưởng đơn vị

                         


                               
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 4

	Đơn vị báo cáo:
	

	Nơi nhận báo cáo:  Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế

	......, ngày       tháng        năm 20..



BÁO CÁO XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THUỐC THÀNH PHẨM VÀ NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC

(Kỳ báo cáo: tháng .....  năm 20.......)/(Kỳ báo cáo: 06 tháng đầu năm/cuối năm)

I. Xuất  khẩu nguyên liệu, tá dược bao bì, thuốc thành phẩm.
	STT
	Chỉ tiêu xuất khẩu
	Đơn vị tính

(USD)
	Tổng giá trị thực hiện
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	I
	Nguyên liệu

	1. 
	Nguyên liêu hóa dược
	
	
	

	2. 
	Dược liệu
	
	
	

	3. 
	Tá dược
	
	
	

	4. 
	Bao bì đóng gói cấp 1
	
	
	

	
	Tổng:
	
	
	

	II
	Thuốc thành phẩm

	5. 
	Thuốc thành phẩm tân dược
	
	
	

	6. 
	Thuốc thành phẩm từ dược liệu
	
	
	

	7. 
	Vắc xin
	
	
	

	8. 
	Sinh phẩm y tế
	
	
	

	
	Tổng:
	
	
	


II. Nhập  khẩu nguyên liệu, tá dược bao bì, thuốc thành phẩm.
	STT
	Chỉ tiêu nhập khẩu
	Đơn vị tính

(USD)
	Tổng giá trị thực hiện
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	I
	Nhập khẩu nguyên liệu

	1. 
	Nguyên liêu hóa dược
	
	
	

	2. 
	Dược liệu
	
	
	

	3. 
	Tá dược
	
	
	

	4. 
	Bao bì đóng gói cấp 1
	
	
	

	
	Tổng: 
	
	
	

	II
	Nhập khẩu thuốc thành phẩm

	5. 
	Thuốc thành phẩm tân dược
	
	
	

	6. 
	Thuốc thành phẩm từ dược liệu
	
	
	

	7. 
	Vắc xin
	
	
	

	8. 
	Sinh phẩm y tế
	
	
	

	
	Tổng: 
	
	
	


Người lập biểu                                                  

Thủ trưởng đơn vị

                         


                    
            
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 5

	Đơn vị báo cáo: 

	Nơi nhận báo cáo: Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế

	......, Ngày       tháng        năm 20.....



BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT THUỐC, 

SẢN XUẤT VẮC XIN, SINH PHẨM Y TẾ

(Kỳ báo cáo: tháng .....  năm 20.......)/(Kỳ báo cáo: 06 tháng đầu năm/cuối năm)

	TT
	Chỉ tiêu sản xuất 
	Đơn vị tính (Triệu đồng)
	Tổng giá trị thực hiện
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(6)

	I
	Giá trị sản xuất 
	
	
	

	II
	Doanh thu sản xuất:
	
	
	

	1.
	Nguyên liệu:
	
	
	

	
	- Hóa dược
	
	
	

	
	- Dược liệu
	
	
	

	
	- Tá dược
	
	
	

	
	- Bao bì đóng gói cấp 1
	
	
	

	2.
	Thuốc thành phẩm:
	
	
	

	
	- Thuốc tân dược
	
	
	

	
	- Thuốc có nguồn gốc từ dược liệu
	
	
	

	
	- Vắc xin
	
	
	

	
	- Sinh phẩm y tế
	
	
	

	III
	Doanh số kinh doanh:
	
	
	

	
	- Dược liệu
	
	
	

	
	- Thuốc tân dược
	
	
	

	
	- Thuốc có nguồn gốc từ dược liệu
	
	
	

	
	- Vắc xin (*)
	
	
	

	
	- Sinh phẩm y tế (*)
	
	
	


*) Báo cáo chi tiết tình hình sản xuất vắc xin, sinh phẩm y tế

	TT
	Tên chung vắc xin, sinh phẩm
	Tên thương mại, hàm lượng, quy cách đóng gói
	Thành phần
	Doanh thu sản xuất
	SĐK

	
	
	
	
	Số lượng (tính theo đơn vị đóng gói nhỏ nhất, liều)
	Trị giá

(triệu đồng)
	

	1
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


Người lập biểu                                                  

Thủ trưởng đơn vị

                         


                    
            
(Ký tên, đóng dấu)
Mẫu số 6

	Đơn vị báo cáo: 

	Nơi nhận báo cáo: Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế

	......, ngày       tháng        năm 20…..


BÁO CÁO CÔNG TY NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG VỀ THUỐC VÀ NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC TẠI VIỆT NAM

(Kỳ báo cáo: tháng .....  năm 20.......)/(Kỳ báo cáo: 06 tháng đầu năm/cuối năm)

1. Tên doanh nghiệp:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:


Fax:


 Email:

2. Họ và tên người lập báo cáo:






Điện thoại:





Email: 

3. Báo cáo về doanh số cung cấp thuốc và nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam:

	Tổng Doanh số  tiền thuốc thực tế đã bán vào Việt Nam  trong quý (*):
	(USD)


*) Chi tiết thuốc, nguyên liệu làm thuốc bán vào Việt Nam:

c) Nguyên liệu:

	TT
	Tên nguyên liệu
	Đơn vị tính  (kg, tấn,...)
	Số lượng
	Doanh số (USD)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


d) Thuốc thành phẩm:

	TT
	Tên thuốc
	hoạt chất chính
	Số đăng ký/ GPNK
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Doanh số (USD)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Người lập biểu                                                  

Thủ trưởng đơn vị

                         


                               
(Ký tên, đóng dấu)

